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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 22 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 22 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Tháng nào dưới đây có 30 ngày?  

A. Tháng 1 B. Tháng 7 C. Tháng 8 D. Tháng 4 

Câu 2: Ngày 8 tháng 2 là thứ ba thì ngày 14 tháng 2 cùng năm đó là ngày: 

A. Thứ tư B. Thứ tư C. Thứ ba D. Thứ hai 

Câu 3: Kết quả của phép tính 1371 x 5 là: 

A. 6565 B. 6495 C. 6855 D. 6625 

Câu 4: Tính nhẩm phép tính 4000 x 2 được kết quả là: 

A. 9000 B. 8000 C. 7000 D. 6000 

Câu 5: Bán kính có trong hình tròn dưới đây là: 

 

A. Đoạn thẳng BD B. Đoạn thẳng BC C. Đoạn thẳng OA D. Đoạn thẳng AC 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

1638 x 4   2489 x 3  4819 x 2  1099 x 7 

Bài 2: Tính nhẩm: 

a) 2000 x 4  b) 10 x 9 
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3000 x 3  

4000 x 2  

100 x 9 

1000 x 9 

Bài 3: Viết thành phép nhân và ghi kết quả: 

a) 1269 + 1269 + 1269 

b) 2022 + 2022  

c) 1001 + 1001 + 1001 + 1001 + 1001  

Bài 4: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn dưới đây: 

 

Bài 5: Một cửa hàng tuần thứ nhất bán được 1256kg gạo, tuần thứ hai bán được số 

gạo gấp 3 lần tuần thứ nhất. Hỏi sau hai tuần, cửa hàng bán được tổng cộng bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 22 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: D Câu 3:  C Câu 4: B Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

1638 x 4 = 6552 2489 x 3 = 7467 4819 x 2 = 9638 1099 x 7 = 7693 

Bài 2:  

a) 2000 x 4 = 8000 

3000 x 3 = 9000 

4000 x 2 = 8000 

b) 10 x 9 = 90 

100 x 9 = 900 

1000 x 9 = 9000 

Bài 3:  

a) 1269 + 1269 + 1269 = 1269 x 3 = 3807 

b) 2022 + 2022 = 2022 x 2 = 4044 

c) 1001 + 1001 + 1001 + 1001 + 1001 = 1001 x 5 = 5005 

Bài 4:  

Bán kính có trong hình tròn: OA, OE, OD, OB, OC. 

Đường kính có trong hình tròn: AB và CD. 

Bài 5:  

Tuần thứ hai cửa hàng bán được số gạo là: 

1256 x 3 = 3768 (kg) 

Sau hai tuần cửa hàng bán được số gạo là: 

1256 x 4 = 5024 (kg) 

Đáp số: 5024kg gạo. 
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